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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Vườn Quốc gia Cát Bà


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016; 
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1327/TTr-SNV ngày 11/6/2018 về việc thẩm định Đề án vị trí việc làm của Vườn Quốc gia Cát Bà, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Vườn Quốc gia Cát Bà (có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Vườn Quốc gia Cát Bà có trách nhiệm:
- Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, xác định số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm; số người làm việc do ngân sách đảm bảo không vượt số người làm việc được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm và đảm bảo thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.
- Căn cứ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, quyết định số lượng người làm việc thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm.
- Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm của Vườn Quốc gia Cát Bà đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
- Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quản lý việc tuyển dụng, sử dụng viên chức của Vườn Quốc gia Cát Bà theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. 
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

	 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng



























































































































































	
	DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ




	(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố)

	
	
	
	
	
	

	STT
	DANH MỤC VỊ TRÍ
VIỆC LÀM
	Số lượng vị trí việc làm
	Chức danh nghề nghiệp 
	Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu
	Khung năng lực của
 vị trí việc làm

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	20
	 
	 
	 

	I
	Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	9
	 
	 
	 

	1
	Giám đốc (đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm) 
	1
	Kiểm lâm viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Khoa học cây trồng; Thủy sản và Luật.

	2
	Phó Giám đốc
	1
	Kiểm lâm viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Khoa học cây trồng; Thủy sản và Luật.

	3
	Trưởng phòng 
	1
	 
	 
	 

	3,1
	Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính
	 
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Thủy sản; Luật; Hành chính; Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

	3,2
	Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính
	 
	Kế toán viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Quản trị; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính và Kinh tế.

	3,3
	Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
	 
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Khoa học cây trồng; Thủy sản; Chăn nuôi; Thú y và Ngoại ngữ.

	3,4
	Trưởng phòng Bảo tồn biển, Đất ngập nước
	 
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Thủy sản và Ngoại ngữ.

	4
	Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trưởng rừng
	1
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thi; Thủy sản; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Ngoại ngữ và Văn hóa Du lịch.

	5
	Phó Trưởng phòng 
	1
	 
	 
	 

	5,1
	Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính
	 
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thi; Thủy sản; Luật; Hành chính; Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

	5,2
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính
	 
	Kế toán viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Quản trị; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính và Kinh tế.

	5,3
	Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
	 
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Khoa học cây trồng; Thủy sản; Chăn nuôi; Thú y và Ngoại ngữ.

	5,4
	Phó trưởng phòng Bảo tồn biển, Đất ngập nước
	 
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Thủy sản và Ngoại ngữ.

	6
	Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng
	1
	Chuyên viên hoặc tương đương trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Thủy sản; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Ngoại ngữ và Văn hóa Du lịch.

	7
	Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm
	1
	Kiểm lâm viên trở lên
	III
	Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị và Luật.

	8
	Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm
	1
	Kiểm lâm viên trung cấp hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh và Luật.

	9
	Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm
	1
	Kiểm lâm viên trung cấp hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh và Luật.

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	5
	 
	 
	 

	1
	Kiểm lâm 
	1
	Kiểm lâm viên trung cấp hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh và Luật.

	2
	Khoa học và Hợp tác quốc tế
	1
	Cán sự hoặc tương đương trở lên
	 IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Khoa học cây trồng; Thủy sản; Chăn nuôi; Thú y và Ngoại ngữ.

	3
	Bảo tồn biển, Đất ngập nước 
	1
	Cán sự hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Thủy sản và Ngoại ngữ.

	4
	Giáo dục môi trường
	1
	Cán sự hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thi; Thủy sản; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Ngoại ngữ và Văn hóa Du lịch.

	5
	Dịch vụ môi trường rừng
	1
	Cán sự hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Thủy sản; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Ngoại ngữ và Văn hóa Du lịch.

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	6
	 
	 
	 

	1
	Kế toán
	1
	Kế toán viên trung cấp hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành:  Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.

	2
	Hành chính tổng hợp
	1
	Cán sự hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành: Lâm nghiệp; Công nghệ sinh học; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Lâm nghiệp đô thị; Thủy sản; Luật; Hành chính; Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

	3
	Văn thư - Lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho.
	1
	Căn sự hoặc tương đương trở lên
	IV
	Trung cấp trở lên các ngành Văn thư, Lưu trữ hoặc chuyên ngành khác và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - Lưu trữ.

	 
	Vị trí việc làm thực hiện HĐ 68
	 
	 
	 
	 

	4
	Bảo vệ 
	1
	Nhân viên
	 
	 

	5
	Lái xe 
	1
	Nhân viên
	 
	Có giấy phép lái xe theo quy định.

	6
	Phục vụ
	1
	Nhân viên
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? Y BAN NHÂN DÂN                    THÀNH PH ?  H ? I PHÒNG     S ? :  1590 /QĐ - UBND   C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?   do  -   H ? nh phúc     H ? i Phòng, ngày   09   tháng  7 năm 2018  
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